KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B1 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: TỪ 17/3 ĐẾN 11/4/2025
GVTH: Vũ Thị Oanh – Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	TUẦN
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1
CĐ: Dự án STEAM: Làm chuồng gà
Thời gian: 17/3 - 21/3/2025
GV: Vũ Thị Oanh
	PTNT
Khám phá chuồng gà 
	PTTC
Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 vật chuẩn đặt zic zắc để đổi hướng)
	PTTM
Dạy VĐTN “ Gà trống thổi kèn”
	PTNN
Truyện: "Cáo, thỏ, gà trống”

	PTTM
Steam: Chế tạo chuồng gà

	Tuần 2
CĐ: Động vật sống dưới nước
Thời gian: 24/3 -28/3/2025
GV: Nguyễn Thị Thu Hiền
	PTTC
Đi bước dồn trước trên ghế thể dục 
	PTNT:
Toán: Số 5 tiết 2

	PTTM
Xé dán con cá  
	PTNN
Đọc thơ "Cá ngủ ở đâu 
	PTTM
Dạy VĐ múa "Cá vàng bơi"

	Tuần 3
CĐ: Những con vật sống trong rừng 
Thời gian: 31/3 - 04/4/2025
GV: Vũ Thị Oanh
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay 
	PTNT
Toán: Số 5 tiết 3
	PTTM
Nặn con thỏ

	PTNN
Truyện: Thỏ và rùa

	PTTM
Dạy VĐTN bài: Chú voi con ở bản Đôn

	Tuần 4
CĐ: Ong và bướm
Thời gian: 7/4 – 11/4/2025
GV: Nguyễn Thị Thu Hiền

	PTTC
VĐCB: Bật xa 35-40cm
	PTNT
Quá trình phát triển của con bướm 
	PTTM
Tạo hình: Làm con bướm
	PTNN
Thơ: Ong và bướm
	PTTM
Dạy hát: Kìa con bướm vàng











KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B2 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: TỪ 17/3 ĐẾN 11/4/2025
GVTH: Phạm Thị Liên – Vũ Thị Mến
	
	TUẦN
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1
CĐ: Những con vật sống trong rừng
Thời gian: 17/3 -21/3/2025
GV: Vũ Thị Mến
	Ngày 17/3/2024
PTNT
Số 5 tiết 2
	Ngày 18/3/2024
PTTC
Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn 
	Ngày 19/3/2024
PTTM
Dạy vận động theo nhạc bài ' Trời nắng trời mưa"
	Ngày 20/3/2024
PTNN
Truyện “Thỏ và rùa”
	Ngày 21/3/2024
PTTM
Nặn con thỏ

	Tuần 2
CĐ: Những chú cá đáng yêu
Thời gian: 24/3- 28/3/2025
GV: Phạm Thị Liên
	Ngày 24/3/2024
PTNT
 Số 5 tiết 3
	Ngày 25/3/2024
PTTM
Dạy hát Cá vàng và bé
	Ngày 26/3/2024
PTNN
Thơ " Rong và cá"
	Ngày 27/3/2024
PTTM
Xé dán con cá
	Ngày 28/3/2024
PTTC
 Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

	Tuần 3
CĐ: Ong và bướm
Thời gian: 31/3 -4/4/2025
GV: Vũ Thị Mến
	Ngày 31/3/2025
  PTNT
Giờ học: Quá trình phát triển của con bướm
	 Ngày 1/4/2025
PTTM
Làm con chuồn chuồn từ thìa sữa chua
	Ngày 2/4/2025
PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 3/4/2025
PTTM
Dạy hát " Con chim vành khuyên"
	Ngày 4/4/2025
 PTNN
Thơ: Chuồn chuồn

	Tuần 4
CĐ: Dự án STEAM: Ngôi nhà xinh cho những chú gà
Thời gian: 7/4 –11/4/2025
GV: Phạm Thị Liên

	Ngày 7/4/2025
  PTNT
Khám phá chất liệu làm chuồng gà
	Ngày 8/4/2025
PTTC
Bật xa 35 - 40cm
	Ngày 9/4/2025
PTTC-KNXH
Bé chăm sóc gà con
	Ngày 10/4/2025
PTNN
Truyện 'Mèo hoa đi học”
	Ngày 11/4/2025
PTTM
Dự án Steam:
Làm chuồng gà








KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B3 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: TỪ 17/3 ĐẾN 11/4/2025
GVTH: Vũ Thị Thu Hà – Tô Thị Thêu
	
	TUẦN
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1
CĐ: Con vật nuôi trong gia đình
Thời gian: 17/3 - 21/3/2025
GV: Tô Thị Thêu
	Ngày 17/3
PTTC
Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Ngày 18/3
PTNT
Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình
	Ngày 19/3
PTTM
Bài hát : Gà trống thổi kèn
	Ngày 20/3
PTNN
Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
	Ngày 21/3
PTTM
Vẽ con gà trống



	Tuần 2
CĐ: Dự án STEAM:  bướm xinh
Thời gian: 24/3 -28/3/2025
GV: Vũ Thị Thu Hà
	Ngày 24/3
PTTM
Bài hát : Kìa con bướm vàng

	Ngày 25/3
PTNT
Tìm hiểu: Con bướm xinh
	Ngày 26/3
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 điểm zic zắc) 
	Ngày 27/3
PTNN
Thơ "Ong và bướm"

	Ngày 28/3
PTTM
Làm bươm bướm xinh


	Tuần 3
CĐ: Động vật sống dưới nước
Thời gian: 31/3 - 04/4/2025
GV: Tô Thị Thêu
	Ngày 31/3
PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 01/4
PTNT
Tìm hiểu một số động vật sống dưới nước
	Ngày 02/4
PTNT
Toán số 5 
( tiết 2 )

	Ngày 03/4
PTNN
Truyện “Vịt con cẩu thả”

	Ngày 04/4
PTTM
Xé dán đàn cá


	Tuần 4
CĐ: Động vật sống trong rừng
Thời gian: 7/4 – 11/4/2025
GV: Vũ Thị Thu Hà

	Ngày 7/4
PTTC
Bật xa 35-40cm

	Ngày 8/4
PTTC-KNXH
Bé phòng vệ trước những con vật

	Ngày 9/4
PTTM
Bài hát : Chú khỉ con 
	Ngày 10/4
PTNN
Truyện “Thỏ và rùa”
	Ngày 11/4
PTTM
Toán số 5 
( tiết 3) 









KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B4 CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: TỪ 17/3 ĐẾN 11/4/2025
GVTH: Vũ Hồng Nhung - Đỗ Thị Lan Hương

	TUẦN
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1
CĐ: Động vật sống dưới nước
(Thời gian: 17/3 - 21/3/2025)
GV: Vũ Hồng Nhung
	Ngày 17/3
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
	Ngày 18/3
PTTCKNXH
Những chú cá đáng yêu
	Ngày 19/3
PTTM
Xé dán con cá
	Ngày 20/3
PTNT
Số 5 (Tiết 2)

	Ngày 21/3
PTNN
Thơ: Rong và cá

	Tuần 2
CĐ: Động vật sống trong rừng
(Thời gian: 24/3 -28/3/2025)
GV: Đỗ Thị Lan Hương
	Ngày 24/3
PTNT
Tìm hiểu một số con vật trong rừng
	Ngày 25/3
PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	Ngày 26/3
PTTM
Nặn: Con thỏ

	Ngày 27/3
PTNN
Truyện: Mèo Hoa đi học
	Ngày 28/3
PTTM
Dạy hát bài: Đố bạn

	Tuần 3
CĐ: Steam làm ngôi nhà xinh cho con vật
(Thời gian: 31/3 - 04/4/2025)
GV: Vũ Hồng Nhung
	Ngày 31/3
PTNT
Khám phá chuồng gà
	Ngày 01/4
PTTC
Ném xa bằng 2 tay

	Ngày 02/4
PTTM
Dạy vận động bài hát: Gà trống thổi kèn
	Ngày 03/4
PTNN
Thơ: Vè loài vật
	Ngày 04/4
STEAM: Làm ngôi nhà xinh cho các con vật
 

	Tuần 4
CĐ: Côn trùng và bướm
(Thời gian: 7/4 – 11/4/2025)
GV: Đỗ Thị Lan Hương

	Ngày 7/4
PTTC
Bật xa 35-40cm

	Ngày 8/4
PTNT
Số 5 (Tiết 3)

	Ngày 9/4
PTTM
Làm con chuồn chuồn
	Ngày 10/4
PTNN
Thơ: Chuồn chuồn
	Ngày 11/4
PTTM
Vận động theo nhạc bài: Con chuồn chuồn
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B 1   CHỦ ĐỀ   TH Ế GI ỚI  ĐỘNG VẬT   THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: TỪ  17 / 3   ĐẾN  11 / 4 /202 5   GVTH:  V ũ Th ị Oanh   –   Nguy ễ n Th ị Thu Hi ền      

TUẦN  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Tuần 1   CĐ:  Dự án STEAM: Làm  chuồng gà   Thời gian: 17/3   -   21/3/2025   GV: Vũ   Th ị Oanh  PTN T   Khám phá  chuồng gà    PTT C   Chạy thay đổi  hướng theo vật  chuẩn (3 - 4 vật  chuẩn đặt zic zắc  để đổi hướng )  PTT M   Dạy VĐTN “ Gà  trống thổi kèn ”  PTN N   Truyện: "Cáo, thỏ,  gà trống ”    PTT M   Steam :   Chế  tạo chuồng g à  

Tuần 2   CĐ:  Động vật sống dưới  nước   Thời gian: 24/3   - 28/3/2025   GV:  Nguy ễ n Th ị Thu Hi ền  PTT C   Đi bước dồn  trước trên ghế  thể dụ c    PTNT :   Toán:   Số 5 tiết  2    PTT M   Xé dán con cá      PTN N   Đọc thơ "Cá ngủ ở  đâu    PTT M   Dạy VĐ múa  "Cá vàng bơi "  

Tuần 3   CĐ:  Những con vật sống  trong rừng     Thời gian: 31/3   -   04/4/2025   GV:   Vũ   Th ị Oanh  PTT C   Ném xa bằng 2  ta y    PTN T   Toán:   Số 5 tiết  3  PTT M   Nặn con th ỏ    PTN N   Truyện: Thỏ và rù a    PTT M   Dạy VĐTN  bài: Chú voi  con ở bản  Đô n  

Tuần 4   CĐ:  Ong và bướm   Thời gian:   7/4   –   11/ 4/2025   GV:  Nguy ễ n Th ị Thu Hi ền    PTT C   VĐCB: Bật xa  35 - 40c m  PTN T   Quá trình phát  triển của con  bướ m    PTT M   Tạo hình: Làm con  bướ m  PTN N   Thơ: Ong và  bướ m  PTT M   Dạy hát: Kìa  con bướm  vàn g    

               

